`DANH MỤC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG;
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
	STT
	Tên đơn vị
	Mã số

	I
	Bộ, ngành, Cơ quan Trung ương
	 

	1
	Văn phòng Trung ương Đảng
	101

	2
	Văn phòng Chủ tịch nước
	102

	3
	Văn phòng Chính phủ
	103

	4
	Văn phòng Quốc hội
	104

	5
	Toà án nhân dân tối cao
	105

	6
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	106

	7
	Thanh tra Chính phủ
	107

	8
	Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	108

	9
	Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
	109

	10
	Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
	110

	11
	Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
	111

	12
	Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	112

	13
	Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	113

	14
	Bộ Công an
	114

	15
	Bộ Quốc phòng
	115

	16
	Bộ Nội vụ
	116

	17
	Bộ Ngoại giao
	117

	18
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	118

	19
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	119

	20
	Bộ Tư pháp
	120

	21
	Bộ Công thương
	121

	22
	Bộ Khoa học và Công nghệ 
	122

	23
	Bộ Tài chính
	123

	24
	Bộ Xây dựng
	124

	25
	Bộ Giao thông - Vận tải
	126

	26
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	127

	27
	Bộ Y tế
	128

	28
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	129

	29
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	130

	30
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	131

	31
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	132

	32
	Tổng cục Thống kê
	133

	33
	Tổng cục Thuế
	134

	34
	Tổng cục Hải quan
	135

	35
	Tổng cục Dự trữ Nhà nước
	136

	36
	Tổng cục Thi hành án
	137

	37
	Kho bạc Nhà nước
	138

	38
	Kiểm toán Nhà nước
	139

	39
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	140

	40
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	141

	41
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	142

	42
	Đài Truyền hình Việt Nam
	143

	43
	Thông tấn xã Việt Nam
	144

	44
	Uỷ ban Dân tộc 
	145

	45
	Uỷ ban sông Mê Kông
	146

	46
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	147

	47
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	148

	48
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	149

	49
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	150

	50
	Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
	151

	51
	Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	152

	52
	Ban Chỉ đạo quốc gia công nghệ thông tin
	153

	53
	Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp
	154

	54
	Ban Quản lý Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam
	155

	55
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc
	156

	56
	Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam
	157

	57
	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
	158

	58
	Liên hiệp các tổ chức hoà bình và hữu nghị
	159

	59
	Liên hiệp (Uỷ ban toàn quốc liên hiệp) các hội văn học nghệ thuật Việt Nam
	160

	60
	Tổng hội y học Việt Nam
	161

	61
	Hội Nông dân Việt Nam
	162

	62
	Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	163

	63
	Hội Nhà văn Việt Nam
	164

	64
	Hội Nhà báo Việt Nam
	165

	65
	Hội Luật gia Việt Nam
	166

	66
	Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
	167

	67
	Hội Sinh viên Việt Nam
	168

	68
	Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
	169

	69
	Hội Nhạc sĩ Việt Nam
	170

	70
	Hội Điện ảnh Việt Nam
	171

	71
	Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam
	172

	72
	Hội Kiến trúc sư Việt Nam
	173

	73
	Hội Mỹ thuật Việt Nam
	174

	74
	Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
	175

	75
	Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
	176

	76
	Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
	177

	77
	Hội Người cao tuổi Việt Nam
	178

	78
	Hội Người mù Việt Nam
	179

	79
	Hội Đông y Việt Nam
	180

	80
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
	181

	81
	Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam
	182

	82
	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam
	183

	83
	Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam
	184

	84
	Hội Khuyến học Việt Nam
	185

	85
	Các đơn vị khác
	199

	II.
	Sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
	 

	1
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	201

	2
	Văn phòng Uỷ ban nhân dân
	203

	3
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
	204

	4
	Tòa án nhân dân cấp tỉnh
	205

	5
	Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh
	206

	6
	Thanh tra tỉnh
	207

	7
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
	208

	8
	Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	211

	9
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
	212

	10
	Liên đoàn lao động tỉnh
	213

	11
	Sở Công an
	214

	12
	Tỉnh đội - Thành đội
	215

	13
	Sở Nội vụ
	216

	14
	Sở Ngoại vụ
	217

	15
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	218

	16
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	219

	17
	Sở Tư pháp
	220

	18
	Sở Công thương
	221

	19
	Sở Khoa học và Công nghệ 
	222

	20
	Sở Tài chính
	223

	21
	Sở Xây dựng (bao gồm cả 2 Sở Quy hoạch – Kiến trúc của tp Hà Nội và tp Hồ Chí Minh)
	224

	22
	Ban quản lý dự án thuộc tỉnh/thành phố
	225

	23
	Sở Giao thông - Vận tải
	226

	24
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	227

	25
	Sở Y tế
	228

	26
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	229

	27
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	230

	28
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	231

	29
	Sở Thông tin và Truyền thông
	232

	30
	Cục Thống kê
	233

	31
	Cục Thuế
	234

	32
	Cục Hải quan
	235

	33
	Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
	236

	34
	Cục Thi hành án
	237

	35
	Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh
	238

	36
	Ngân hàng Nhà nước (chi nhánh tỉnh/thành phố)
	240

	37
	Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố
	241

	38
	Đài Phát thanh
	242

	39
	Đài Truyền hình
	243

	40
	Thông tấn xã Việt Nam tỉnh/thành phố
	244

	41
	Ban Dân tộc 
	245

	42
	Ban quản lý khu công nghiệp
	254

	43
	Liên minh các hợp tác xã tỉnh/thành phố
	257

	44
	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật
	258

	45
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
	259

	46
	Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật
	260

	47
	Hội Nông dân tỉnh
	262

	48
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	263

	49
	Hội Nhà văn
	264

	50
	Hội Nhà báo
	265

	51
	Hội Luật gia
	266

	52
	Hội Chữ thập đỏ
	267

	53
	Hội Sinh viên
	268

	54
	Hội Văn nghệ dân gian
	269

	55
	Hội Nhạc sĩ
	270

	56
	Hội Điện ảnh
	271

	57
	Hội Nghệ sĩ múa
	272

	58
	Hội Kiến trúc sư
	273

	59
	Hội Mỹ thuật
	274

	60
	Hội Nghệ sĩ sân khấu
	275

	61
	Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
	276

	62
	Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh
	277

	63
	Hội Người cao tuổi
	278

	64
	Hội Người mù
	279

	65
	Hội Đông y
	280

	66
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
	281

	67
	Hội Cựu thanh niên xung phong
	282

	68
	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi
	283

	69
	Hội Khuyến học
	285

	70
	Các đơn vị khác
	299

	III.
	Cơ quan, đơn vị cấp huyện
	 

	1
	Huyện uỷ
	301

	2
	Văn phòng Uỷ ban nhân dân
	303

	3
	Văn phòng Hội đồng nhân dân
	304

	4
	Tòa án nhân dân cấp huyện
	305

	5
	Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện
	306

	6
	Thanh tra huyện
	307

	7
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện
	308

	8
	Huyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	311

	9
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
	312

	10
	Liên đoàn Lao động huyện
	313

	11
	Công an huyện
	314

	12
	Huyện đội
	315

	13
	Phòng Nội vụ
	316

	14
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	318

	15
	Phòng Tư pháp
	320

	16
	Phòng Công Thương
	321

	17
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	323

	18
	Phòng Quản lý đô thị (bao gồm cả Thanh tra xây dựng huyện)
	324

	19
	Ban quản lý dự án thuộc quận/huyện
	325

	20
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	327

	21
	Phòng Y tế
	328

	22
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	329

	23
	Phòng Văn hoá và Thông tin
	330

	24
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	331

	25
	Chi cục Thống kê
	333

	26
	Chi cục Thuế
	334

	27
	Chi cục Hải quan
	335

	28
	Chi cục Dự trữ Nhà nước cấp huyên
	336

	29
	Chi cục Thi hành án
	337

	30
	Kho bạc Nhà nước cấp huyện
	338

	31
	Bảo hiểm xã hội cấp huyện
	341

	32
	Đài Phát thanh
	342

	33
	Phòng dân tộc
	345

	34
	Liên minh hợp tác xã
	357

	35
	Hội Nông dân huyện
	362

	36
	Hội Cựu chiến binh huyện
	363

	37
	Hội Chữ thập đỏ
	367

	38
	Hội Người cao tuổi
	378

	39
	Hội Người mù
	379

	40
	Hội Đông y
	380

	41
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
	381

	42
	Hội Cựu thanh niên xung phong
	382

	43
	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi
	383

	44
	Hội Khuyến học
	385

	45
	Phòng Kinh tế
	398

	46
	Các đơn vị khác
	399

	IV.
	Cơ quan, đơn vị cấp xã
	 

	1
	Đảng uỷ xã
	401

	2
	Văn phòng Uỷ ban nhân dân
	403

	3
	Văn phòng Hội đồng nhân dân
	404

	4
	Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã
	408

	5
	Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã
	411

	6
	Hội Liên hiệp phụ nữ xã
	412

	7
	Ban công an
	414

	8
	Ban quân sự
	415

	9
	Tài chính xã
	423

	10
	Thanh tra xây dựng
	424

	11
	Ban quản lý dự án
	425

	12
	Trạm y tế xã
	428

	13
	Hội Nông dân
	462

	14
	Hội Cựu chiến binh
	463

	15
	Hội chữ thập đỏ
	467

	16
	Hội người cao tuổi
	478

	17
	Hội khuyến học
	485

	18
	Các đơn vị khác
	499
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